QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG XÀ LÁCH XOĂN VÀ XÀ LÁCH MỠ

- Phạm vy áp dụng: Quy trình này tham khảo và áp dụng cho cả nước


1. Gieo và xử lý Giống
- Chọn giống có năng suất cao, phù hợp với điều kiện ngoại cảnh của địa phương và thị hiếu
người tiêu dùng. Có thể sử dụng giống của các công ty hoặc giống của địa phương tự để.
+ Xử lý hạt giống:
- Các giống rau tự để giống: cần xử lý trước khi gieo bằng thuốc trừ bệnh (Rovral, Benlate C với lượng 1g/10g hạt), có thể ngâm hạt giống trong nước ấm (3 sôi 2 lạnh) sau 3-4 giờ vớt ra để ráo nước rồi ủ, sau đó đem đi gieo.
- Đối với hạt giống của các công ty có thể gieo trực tiếp, không cần xử lý.
-  Xà  lách  được  gieo  ươm  và  sau  đó  nhổ  cây  con  ra  ruộng  trồng.  Lượng  hạt  giống
200g/1000m2. Sau khi gieo hạt cần phủ 1 lớp đất mỏng trộn với phân chuồng hoai mục, sau
đó phủ 1 lớp rơm mỏng, phía trên cần phủ 1 lớp cỏ tranh mỏng và tưới đủ ẩm.
- Đối với các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum ta liên hệ tại các vườn ươm để mua giống ươm sẵn, sạch sâu bệnh về trồng. Khi trồng bằng cây giống ươm sãn cây sinh trưởng khỏe và rút ngắn thời gian cho thu hoạch từ 5-7 ngày.

- Tại Đắk Lắk liên hệ tại: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk
Đại chỉ: 256 Phan Chi Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0914 111304 (anh Hiền)
- Tại Kon Tum liên hệ tại: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Kon Tum
Đại chỉ: 16A Ngô Quyền, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0914 057067 (anh Thanh)


2. Thời vụ trồng
- Xà lách cuộn trồng trong vụ Đông Xuân đối với các phía Nam. Xà lách không cuộn có thể
trồng được quanh năm, nhưng trong mùa khô cho năng suất cao. Về mùa mưa cần phải làm giàn che, nhà lưới hoặc nhà màng để trồng cho tránh cây bị dập nát.


3. Chuẩn bị đất
- Có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất cần thoát nước tốt. Đất cần phơi ải, cày bừa kỹ,
sạch cỏ trước khi lên luống. Lên luống rộng 0,8-1 m, cao 10-15 cm.
- Mùa mưa che phủ đất bằng rơm hoặc màng phủ nylon để tránh đất bám lên cây, dễ nhiễm
các loại bệnh.


4. Khoảng cách trồng
* Mùa nắng: 15x18 cm hoặc 15x15 cm.
* Mùa mưa: 12x15 cm hoặc 12x12 cm.

5. Bón phân: (tính 1.000 m2)
* Bón lót: Phân chuồng hoai mục 1,5-2,0 tấn + Lân supper 10kg
* Bón thúc: 13-15kg Urea + 2kg KCl
- Lần 1 (5 ngày sau trồng): Hòa 30% lượng urea vào nước để tưới.
- Lần 2 (10 ngày sau trồng): Hòa 40% lượng urea và 100% lượng KCl vào nước để tưới.
- Lần 3 (15 ngày sau tưới lần): Hòa 30% lượng urea còn lại tưới.


6. Phòng trừ sâu bệnh
- Các loại bệnh hại xà lách quan trọng hơn sâu hại. Bệnh phổ biến như bệnh thối nhũn, thối
gốc. Sâu thường phát hiện là rầy mềm, sâu đo, sâu khoang và tuyến trùng gây sưng rễ.
- Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như luân canh với cây trồng khác, làm giàn che mưa, bón phân cân đối có hiệu quả cao trong việc hạn chế bệnh và tuyến trùng. Biện pháp ngắt ổ sâu mới nở hạn chế được sâu khoang gây hại.

+ Đối với sâu đo: dùng thuốc vi sinh như Xentari, Delfin, Dipel, Biocin…
+ Đối với sâu khoang: Dùng các loại chế phẩm vi sinh như NPV, V-BT, hoặc thảo mộc như
Rotenone để phòng trị.
+ Đối với rầy mềm: nhiều loại thuốc hóa học có thể trừ được dễ dàng.
+ Đối với bệnh thối nhũn, thối gốc: Có thể nhổ bỏ cây bị bệnh, xử lý bằng các loại thuốc như Validacin, Kasumin, Ridomil…
+ Đối với tuyến trùng: Biện pháp luân canh có hiệu quả cao nhất.


7. Thu hoạch và công bố chất lượng
- Sau khi trồng 30-35 ngày có thể thu hoạch được.
- Nên thu hoạch lúc sáng sớm hoặc chiều mát…
- Các loại xà lách có bộ lá giòn, dễ gãy nên cần nhẹ nhàng, tránh gây thương tổn bộ lá.
- Sau khi thu hoạch chọn những cây không sâu bệnh, trọng lượng trung bình theo yêu cầu
của nhà phân phối và vận chuyển ngay đến nơi tiêu thụ.
- Chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn đã công bố và theo quy định của nhà nước về
rau RAT.
- Khả năng bảo quản: trong trường hợp bảo quản bình thường (30_+2) thì được 1-2 ngày. Nếu bảo quản ở nhiệt độ 00C, ẩm độ 90-95% thì được 1-2 tuần.
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